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Tên giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Hoà – Âu Thị Thu Huyền -  Ngô Minh Châu  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/03 đến 08/03 

Tuần 2 

Từ 11/03 đến 15/03 

Tuần 3 

Từ 18/03 đến 22/03 

Tuần 4 

Từ 25/03 đến 29/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Đón trẻ: 

- Giáo viên đón trẻ đo thân nhiệt của trẻ dưới 37,5 độ thì cho trẻ sát khuẩn tay rồi vào 

lớp. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói 

quen của trẻ...) 

- Ôm ấp vỗ về, động viên an ủi trẻ để trẻ thích đến lớp. 

- Cô nhắc trẻ chào hỏi lễ phép và điều chỉnh ăn mặc phù hợp thời tiết khi cần. 

- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng chống một số dịch bệnh theo mùa: Thủy 

đậu, chân – tay – miệng, sốt xuất huyết (MT33)  
 

* Trò chuyện: 

- Trò chuyện xem video băng hình, tranh ảnh về ngày 8/3, ngày của cô và mẹ, các hoạt 

động có trong ngày lễ. 

- Trò chuyện về động vật nuôi trong gia đình có 2 chân: gà, vịt, ngan... tìm hiểu về 

thức ăn, đặc điểm, tiếng kêu, công dụng, cách chăm sóc các con vật ... 

- Trò chuyện về động vật sống dưới nước: con cá, con tôm, con cua…tìm hiểu về thức 

ăn của cá, đặc điểm, màu sắc, môi trường sống của chúng.... 

- Trò chuyện, tìm hiểu về các động vật sống trong rừng: hổ, gấu voi… tìm hiểu thức 

ăn, đặc điểm, lợi ích, môi trường sống của chúng ...  

MT33 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng với nhạc của nhà trường: 

- Khởi động: Đi vòng tròn các kiểu chân 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Thổi bóng, gà gáy. 

+ Tay: Giơ tay lên cao, tay sang ngang. 

+ Lưng bụng: Cúi người về phía trước, quay người sang 2 bên. 

 



+ Chân: Dậm chân tại chỗ, Co duỗi chân. 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 

- Tập với bài nhạc nước ngoài sôi động của nhà trường  

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Làm quen văn học 

Thơ: Dán hoa tặng 

mẹ. (MT24)  

Làm quen văn học 

Thơ: Tìm ổ (MT20)  

Làm quen văn học 

- Truyện: Cá và chim 

(MT26)  

Làm quen văn học 

Thơ: Con voi. 

(MT27)  

MT24, 

MT20, 

MT7, 

MT41, 

MT4, 

MT22, 

MT3, 

MT26, 

MT42, 

MT27, 

MT36, 

MT37, 

MT28 

T3 

Hoạt động nhận biết 

NBTN: Ngày của cô 

và mẹ (MT20)  

Hoạt động nhận biết 

NBTN: Gà gáy - vịt 

kêu (MT22)  

Hoạt động nhận biết 

NBTN: Con cá vàng 

(MT22)  

Hoạt động nhận biết 

Chú voi ngộ nghĩnh 

(MT36)  

T4 

Hoạt động tạo hình 

Dán bông hoa tặng 

mẹ 

(Bài làm thêm) 

(MT7)  

Hoạt động tạo hình 

Di màu làm ổ rơm 

(Vở bé tập tạo hình 

trang 7) (MT7)  

Hoạt động tạo hình 

- Làm mặt nước 

(Vở bé tập tạo hình 

trang 6) (MT42)  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu con chim 

( Vở Bé tập tạo hình 

Tr 11) (MT37)  

T5 

Âm nhạc 

- DH: Quà 8/3 

- NH: Cô và mẹ 

(MT41)  

Âm nhạc 

- Dạy hát: Một con 

vịt. 

- TC: Nghe tiếng kêu 

đoán tên con vật. 

(MT41)  

Âm nhạc 

DH: Con gà trống 

NH: Gà trống, mèo 

con và cún con 

(MT41)  

Âm nhạc 

Dạy hát: Rửa mặt 

như mèo 

Nghe hát: Chú voi 

con ở bản Đôn 

(MT28)  

T6 

Vận động 

- BTPTC: Tập với 

nơ. 

- VĐCB: Bò trong 

đường hẹp. 

Vận động 

BTPTC: Tập với 

bóng. 

- VĐCB: Tung bóng 

qua dây. 

Vận động 

- BTPTC: Tập với 

nơ. 

- VĐCB: Bò theo 

đường Zíc zắc 

Vận động 

- BTPTC: Đu quay. 

- VĐCB: Tung – bắt 

bóng cùng cô. 

- TCVĐ: Bóng tròn 

to. (MT3)  



- TCVĐ: Gà trong 

vườn rau (MT4)  

- TCVĐ: Chim sẻ và 

ô tô. (MT3)  

- TCVĐ: Gà trong 

vườn rau (MT4)  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1 

- Hoạt động có chủ đích. 

+ Quan sát: Giàn bầu 

+ Quan sát: Giàn bí 

+ Quan sát: Quả bí ngô 

+ Quan sát: Bầu trời. 

+ Quan sát cây bàng. 

- Trò chơi tự chọn 

+ Trốn tìm. 

+ Nu na nu nống. 

+ Rồng rắn lên mây. 

+ Con thỏ. 

+ Dung dăng dung dẻ. 

- Chơi tự chọn. 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời (MT29)  
 

* Tuần 2: 

- Hoạt động có chủ đích. 

+ Vườn hoa mười giờ 

+ Quan sát: Cầu trượt. 

+ Quan sát: Cây xấu 

+ Quan sát: Cây hoa trạng nguyên. 

+ Quan sát: Bầu trời. 

- Trò chơi vận động. 

+ Bắt bướm. 

+ Con thỏ. 

+ Năm chú khỉ con. 

MT29 



+ Nu na nu nống. 

+ Kéo cưa lừa xẻ 

- Chơi tự chọn. 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời  
 

* Tuần 3: 

- Hoạt động có chủ đích. 

+ Quan sát: Vườn rau bắp cải 

+ Quan sát: Hoa hồng. 

+ Quan sát: Cây tre. 

+ Quan sát: Nhà bóng. 

+ Quan sát: Thú nhún. 

- Trò chơi vận động. 

+ Rồng rắn lên mây 

+ Chi chi chành chành. 

+ Gieo hạt 

+ Về đúng nhà. 

+ Giấu tay. 

- Chơi tự chọn. 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời 

- Giao lưu với lớp D2.  
 

* Tuần 4. 

- Hoạt động có chủ đích 

+ Quan sát: Củ xu hào 

+ Quan sát: Củ cà rốt. 

+ Quan sát: Củ khoai tây. 

+ Quan sát: Cầu thang. 



+ Quan sát: Đu quay. 

- Trò chơi vận động. 

+Cáo và thỏ. 

+ Ô tô vào bến. 

+ Chi chi chành chành. 

+ Mèo và chim sẻ. 

+ Dung dăng dung dẻ 

- Chơi tự chọn. 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời  

Chơi tập ở các góc 

*Góc trọng tâm: 

+ T1: Góc bế em: Luyện kỹ năng xúc cho em ăn, lau miệng cho em, bế em, ru em ngủ, 

dạy trẻ kỹ năng thực hành cuộc sống với bát đĩa thìa… 

+ T2: Góc vận động: chơi các trò chơi, đồ chơi dành cho góc vận động: xe đẩy kéo các 

con vật, chồng tháp…, ôn luyên các bài tập đã học. 

+ T3: HĐVĐV:Luyện kỹ năng xếp chồng, xếp cách ( xếp hàng rào); xâu hoa , lá các 

màu; kỹ năng bày biện hoa quả giống cô… 

+ T4: Góc nghệ thuật, kể chuyện: Cầm bút di màu tranh hoa, các con vật…, dán con 

gà… xem tranh sách trong góc văn học, nghe kể chuyện, thể hiện cảm xúc bản thân… 

(MT38)  
* Các góc khác: 

- Góc vận động: 

+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Chơi với xe kéo, xe đẩy các con thú, chồng tháp, chơi 

xúc bóng. 

- Góc chơi bế em: Xúc cho em ăn, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, xếp quần áo cho em bé, 

chơi với đồ chơi nấu ăn (MT39)  

- Góc tạo hình: 

- Tập di màu 

- Di mầu các loạ ihoa tặng cô và mẹ, loại rau củ, quả, tranh ảnh về ngày của mẹ của 

cô... 

MT38, 

MT39, 

MT40 



- Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất, rèn luyện kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, uốn cong, ấn 

dẹt… 

- Góc sách : 

+ Xem truyện tranh, truyện, thơ học trong tháng… 

+ Xem tranh, ảnh video về các loại con rau, củ, quả: đặc điểm, môi trường sống, lợi 

ích của chúng với đời sống con người… 

+ Trẻ có kỹ năng lật mở trang sách (MT40)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn trẻ cất dép khi đi vệ sinh 

- Kể tên một số món ăn trẻ được ăn hàng ngày. 

- Rèn trẻ ngủ sâu giấc  

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

- Tuần 1: 

* HĐVĐV: Xếp hàng rào cho vườn rau 

* Dạy bé nói lời chúc 8/3 tới bà, mẹ 

* TH: Dán hoa tặng mẹ 

* ÂN: Quà 8/3 

NH: Chỉ có một trên đời 

* VH: Ôn các bài thơ đã học  
 

- Tuần 2: 

* HĐVĐV: Xếp ngôi nhà của bé 

* Truyện: Cây rau của thỏ út. 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, đất nặn. 

* TH: Nặn quả dạng dài. 

* ÂN: NH: Vườn cây của ba 

TC: Tai ai tinh  
 

- Tuần 3: 

* HĐVĐV: Xếp cổng cho vườn rau 

* Chơi theo ý thích 

* Truyện: Trái cây trong vườn 

MT29, 

MT36 



* TH: Tô màu củ cà rốt 

* NBPT: Ôn tô - nhỏ (MT29)  
 

- Tuần 4: 

* HĐVĐV: Xếp hàng rào cho chuồng gà (MT36)  

* Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi 

* TC: Cách tuân thủ luật GT đường bộ đơn giản với bé 

* TH: Tô màu đèn giao thông. 

* Chơi theo ý thích  

Chủ đề - Sự kiện  Ngày của cô và mẹ  Gà gáy - Vịt kêu  Con cá vàng  Con voi ngộ nghĩnh   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

   

 


